	TRƯỜNG ĐẠI HỌC

VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              Thanh Hoá, ngày 04 tháng 01 năm 2019


KẾ HOẠCH

GHÉP NHẠC VÀ TỔ CHỨC THI HỌC PHẦN CÁC LỚP THANH NHẠC
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019
Căn cứ vào kế hoạch thi kết thúc học phần, học kỳ I năm học 2018-2019 của phòng KTĐBCL trường Đại học VH, TT&DL Thanh Hóa. Bộ môn thanh nhạc – nhạc cụ lập kế hoạch ghép nhạc và thi học phần các lớp chuyên ngành Thanh nhạc của các lớp năm thứ 1,2,3,4 cụ thể như sau:

	TT
	Lớp
	Môn Thi
	Ngày ghép nhạc
	Ngày thi
	GV ghép nhạc
	Nhóm GV TN
	GV chấm thi

	1. 
	TCTNK 29


	Thanh nhạc
	Sáng 16/12/2018
	Sáng 17/12/2018
	Mai Đông
	
	GV bộ môn TN

	2. 
	TCTNK 30

	Thanh nhạc
	Sáng 16/12/2018
	Chiều 17/12/2018
	Thanh Tăng
	
	GV bộ môn TN

	3. 
	TCTNK 29,30

	THBD
	Sáng 18/12/2018
	Chiều 18/12/2018
	HS chuẩn bị nhạc
	
	GV bộ môn TN

	4. 
	ĐHTNK 3
	THBD
	Sáng 19/12/2018
	Chiều 19/12/2018
	HS chuẩn bị nhạc
	
	GV bộ môn TN

	5. 
	ĐHTNK 4
	THBD
	Sáng 20/12/2018
	Chiều 20/12/2018
	HS chuẩn bị nhạc
	
	GV bộ môn TN

	6. 
	ĐHTNK 5
	THBD
	Sáng 21/12/2018
	Chiều 21/12/2018
	HS chuẩn bị nhạc
	
	

	7. 
	ĐHTNK3

10 Sinh viên
	Thanh nhạc
	Sáng 20/12/2017
	Chiều 20/12/2018
	Mai Đông
	Bảo Khuyên

(1 SV)
	GV bộ môn TN

	8. 
	
	
	
	
	
	Hồng Hải

(2SV)
	

	9. 
	
	
	
	
	
	Ninh Hưng

(1SV)
	

	10. 
	
	
	
	
	
	Thu Trang

(1SV)
	

	11. 
	
	
	
	
	Thanh Tăng

	Hoàng Hiền

(2 SV)
	GV bộ môn TN

	12. 
	
	
	
	
	
	Bùi Thu

(2SV)
	

	13. 
	
	
	
	
	
	Lê Tuyết

(1SV)
	

	14. 
	ĐHTNK4

07 Sinh viên
	Thanh nhạc
	Sáng 24/12/2018
	Chiều 24/12/2018
	Mai Đông
	Bảo Khuyên

(1SV)
	GV bộ môn TN

	15. 
	
	
	
	
	
	Ninh Hưng

(2SV)
	

	16. 
	
	
	
	
	
	Thu Trang

(1SV)
	

	17. 
	
	
	
	
	Thanh Tăng
	Hoàng Hiền

(2SV)
	GV bộ môn TN

	18. 
	
	
	
	
	
	Hồng Hải

(1SV)
	

	19. 
	ĐHTNK5

09 Sinh viên
	Thanh nhạc
	Sáng 25/12/2018
	Chiều 25/12/2018
	Mai Đông
	Bảo Khuyên

(1SV)
	GV bộ môn TN

	20. 
	
	
	
	
	
	Ninh Hưng

(1SV)
	

	21. 
	
	
	
	
	
	Bùi Thu

(2SV)
	

	22. 
	
	
	
	
	
	Thu Trang

(1SV)
	

	23. 
	
	
	
	
	Thanh Tăng
	Hoàng Hiền

(2SV)
	GV bộ môn TN

	24. 
	
	
	
	
	
	Hồng Hải

(1SV)
	

	25. 
	
	
	
	
	
	Lê Tuyết

(1SV)
	

	26. 
	ĐHTNK6
13 Sinh viên
	Thanh nhạc
	Sáng 26/12/2018
	Chiều 26/12/2018
	Mai Đông
	Bảo Khuyên

(3SV)
	GV bộ môn TN

	27. 
	
	
	
	
	
	Thu Trang

(1SV)
	

	28. 
	
	
	
	
	
	Ninh Hưng

(1SV)
	

	29. 
	
	
	
	
	
	Hồng Hải

(2SV)
	

	30. 
	
	
	
	
	Thanh Tăng
	Hoàng Hiền
(2SV)
	

	31. 
	
	
	
	
	
	Bùi Thu
(2SV)
	

	32. 
	
	
	
	
	
	Lê Thị Tuyết (1SV)
	

	33. 
	
	
	
	
	
	Đỗ Thị Lam

(1SV)
	

	34. 
	TCTNK31
13 Sinh viên
	Thanh nhạc
	Sáng 27/12/2018
	Chiều 27/12/2018
	Mai Đông
	Bảo Khuyên

(2 SV)
	GV bộ môn TN

	35. 
	
	
	
	
	
	Hồng Hải

(1SV)
	

	36. 
	
	
	
	
	
	Thu Trang
(2SV)
	

	37. 
	
	
	
	
	
	Ninh Hưng
(1SV)
	

	38. 
	
	
	
	
	Thanh Tăng
	Hoàng Hiền
(2SV)
	GV bộ môn TN

	39. 
	
	
	
	
	
	Bùi Thu
(1SV)
	

	40. 
	
	
	
	
	
	Đỗ Thị Lam

(2SV)
	

	41. 
	
	
	
	
	
	Lê Thị Tuyết

(2SV)
	

	42. 
	ĐHLTTNK6A+B
7 Sinh viên
	Thanh nhạc
	Sáng 28/12/2018
	Chiều 28/12/2018
	Mai Đông
	Bảo Khuyên

(2 SV)
	GV Bộ môn TN

	43. 
	
	
	
	
	
	Hồng Hải

(1SV)
	

	44. 
	
	
	
	
	
	Hoàng Hiền
(1SV)
	

	45. 
	
	
	
	
	Thanh Tăng
	Lê Thu Trang
(1SV)
	GV Bộ môn TN

	46. 
	
	
	
	
	
	Lê Thị Tuyết

(1SV)
	

	47. 
	
	
	
	
	
	Đỗ Thị Lam

(1SV)
	


           DUYÊT CỦA BGH                                       KHOA ÂM NHẠC                              BỘ MÔN THANH NHẠC

           TS. Lê Thanh Hà                                       Ths. Phạm Hoàng Hiền                            Ths. Trịnh Thúy Khuyên

                   BÀI THI THANH NHẠC TOÀN KHÓA
	TT
	NĂM THỨ
	KỲ I
	KỲ II

	01.
	TCNKTN K31
NĂM THỨ NHẤT
	- 01 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam
	- 02 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam

	02.
	TCNKTN K30
NĂM THỨ HAI
	- 01 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam

- 01 dân ca Việt Nam
	- 01 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam

- 01 Bài nước ngoài (đơn giản)

	03.
	TCNKTN K29
NĂM THỨ BA
	- 01 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam

- 01 Bài nước ngoài
	- 01 Bài Việt Nam

- 01 Bài nước ngoài

- 01 Bài Dân c Việt Nam

	04.
	ĐHTN K6
NĂM THỨ NHẤT
	- 01 Bài luyện thanh

- 02 Bài Việt Nam
	- 01 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam

- 01 Bài nước ngoài

	05.
	ĐHTN K5
NĂM THỨ HAI
	- 01 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam

- 01 Romance
	- 01 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam

- 01Aria 

	06.
	ĐHTN K4
NĂM THỨ BA
	- 01 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam

- 01 Romance

- 01 Aria
	- 01 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam

- 01 Romance

- 01 Aria

	07.
	ĐHTN K3
NĂM THỨ TƯ
	- 02 Bài Việt Nam

- 01 Romance

- 01 Aria
	- 02 Bài Việt Nam

- 01 Romance

- 01 Aria

- 01 Bài Dân ca VN

	08.
	ĐHTNLT TC-ĐH K6B

NĂM THỨ NHẤT


	- 01 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam

- 01 Romance
	- 01 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam

- 01Aria 

	09.
	ĐHTNLT CĐ-ĐH K6B

NĂM THỨ NHẤT


	- 01 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam

- 01 Romance

- 01 Aria
	- 01 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam

- 01 Romance

- 01 Aria


Trên đây là toàn bộ kế hoạch ghép nhạc, thi học phần các lớp TN đề nghị CBGV và HSSV theo dõi và thực hiện đúng theo lịch.
                                          KHOA ÂM NHẠC                                              BỘ MÔN THANH NHẠC
                                                 Ths. Phạm Hoàng Hiền                                         Ths. Trịnh Thúy Khuyên
